	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Độc lập-Tự do –Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1.Tên học phần: Thiết kế mỏ hầm lò (Underground mine design)
Mã số học phần: 7030217
Số tín chỉ học phần: 4(4-0-8), học trong 16 tuần
Số tiết học phần
	Lý thuyết: 60
	Bài tập: 0
	Thực hành: 0

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 120


2. Đơn vị quản lý học phần
	2.1. Giảng viên giảng dạy
	Mã giảng viên

	1. PGS. TS. Trần Văn Thanh
	0302-05

	2. TS. Vũ Trung Tiến
	0302-11

	3. TS. Phạm Đức Hưng
	0302-12

	4. TS. Lê Tiến Dũng
	0302-16

	5. TS. Bùi Mạnh Tùng
	0302-17

	6. TS. Lê Quang Phục
	0302-22


2.2. Bộ môn: Khai thác hầm lò
2.3. Khoa: Mỏ
3. Điều kiện học học phần:
3.1. Điều kiện tiên quyết: Sau khi học xong các học phần 7030207, 7030213.
3.2. Môn học học trước: 7030207.
4. Mục tiêu của học phần
Học phần trang bị cho học viên các kiến thức về: Quá trình thiết kế mỏ, tính toán, lựa chọn các tham số hợp lý để thiết kế mỏ hiện đại. Người học phải vẽ, đọc các bản vẽ thiết kế mỏ theo các loại hình mỏ khác nhau.
4.1. Kiến thức
4.1.1. Khái quát chung về công tác thiết kế mỏ hầm lò
4.1.2. Các phương pháp nghiên cứu tiếp cận để thiết kế mỏ hầm lò
4.1.3. Các tham số thiết kế mỏ hầm lò
4.1.4. Tính toán thiết kế mỏ hầm lò
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Xác định được phương pháp thiết kế phù hợp
4.2.2. Xác định được các tham số tối ưu cơ bản trong công tác thiết kế
4.2.3. Thiết kế thi công các hạng mục công trình cho một mỏ hầm lò
4.2.4. Đánh giá được hiệu quả của thiết kế mỏ
5. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần bao gồm các nội dung cơ bản sau: Quá trình thiết kế mỏ hầm lò; Các phương pháp nghiên cứu của thiết kế mỏ; Xác định các tham số chi phí chính;  Xác định các tham số cơ bản của mỏ; Sơ đồ công nghệ mỏ; Nội dung và các bước thiết kế khu khai thác; Thiết kế khu khai thác; Thiết kế tiết diện và giao điểm các đường lò; Lựa chọn và thiết kế sân ga khu khai thác; Thiết kế thi công hạng mục công trình; Lịch trình thi công xây dựng mỏ.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Quá trình thiết kế mỏ
	3,0
	4.1.1

	1.1
	Khái niệm.
	0,5
	

	1.2
	Những thông tin cần thiết phục cho thiết kế mỏ hầm lò.
	0,5
	

	1.3
	Dự án tiền khả thi và báo cáo nghiên cứu khả thi.
	0,5
	

	1.4
	Thiết kế cơ sở.
	0,5
	

	1.5
	Cách lập hồ sơ và sử dụng tài liệu thiết kế.
	0,5
	

	1.6
	Thiết kế cải tạo mỏ.
	0,5
	

	Chương 2
	Các phương pháp nghiên cứu của thiết kế mỏ
	5
	

	2.1
	Khái niệm
	0,5
	4.2.1

	2.2
	Phương pháp giải tích.
	0,5
	

	2.3
	Phương pháp thống kê, dự đoán dự báo.
	0,5
	

	2.4
	Phương pháp quy hoạch tuyến tính.
	0,5
	

	2.5
	Phương pháp quy hoạch phi tuyến.
	0,5
	

	2.6
	Phương pháp quy hoạch động.
	0,5
	

	2.7
	Phương pháp biểu đồ.
	0,5
	

	2.8
	Phương pháp tiếp nhận các lời giải phức tạp.
	0,5
	

	2.9
	Phương pháp phương án.
	0,5
	

	2.10
	Phương pháp mô hình toán - kinh tế.
	0,5
	

	Chương 3
	Xác định các tham số chi phí chính
	10,0
	

	3.1
	Khái niệm
	1,0
	4.1.2
4.2.2

	3.2
	Chi phí đào lò.
	1,0
	

	3.3
	Chi phí bảo vệ lò.
	1,0
	

	3.4
	Chi phí vận tải.
	1,0
	

	3.5
	Chi phí trục tải.
	1,0
	

	3.6
	Chi phí thoát nước.
	1,0
	

	3.7
	Chi phí thông gió.
	1,0
	

	3.8
	Xác định tiết diện đường lò để tổng chi phí đào lò và bảo vệ lò là nhỏ nhất.
	1,0
	

	3.9
	Chi phí xây dựng sân giếng.
	1,0
	

	3.10
	Chi phí xây dựng mặt bằng sân công nghiệp mỏ.
	1,0
	

	Chương 4
	Xác định các tham số cơ bản của mỏ.
	7,0
	

	4.1
	Khái niệm
	1,0
	4.1.3
4.2.3

	4.2
	Công suất và tuổi mỏ.
	1,0
	

	4.3
	Số ruộng mỏ của khoáng sàng với phương vỉa hữu hạn.
	1,0
	

	4.4
	Xác định kích thước hợp lý của ruộng mỏ khi biết công suất và tuổi mỏ.
	1,0
	

	4.5
	Xác định chiều cao mức.
	1,0
	

	4.6
	Xác định khoảng cách từ lò dọc vỉa đá tới vỉa than.
	1,0
	

	4.7
	Lựa chọn lò dọc vỉa đá và lò dọc vỉa than.
	1,0
	

	Chương 5
	Sơ đồ công nghệ mỏ.
	3,0
	

	5.1
	Lý thuyết tối ưu trong việc giải các bài toán của ngành mỏ.
	1,0
	4.1.4
4.2.4

	5.2
	Các yêu cầu về kinh tế-kỹ thuật đối với các lời giả của thiết kế.
	1,0
	

	5.3
	Xây dựng phương pháp tách tối ưu.
	1,0
	

	Chương 6
	Nội dung và các bước thiết kế khu khai thác.
	3,0
	

	6.1
	Khái niệm
	1,0
	4.1.5
4.2.5

	6.2
	Nội dung thiết kế khu khai thác.
	1,0
	

	6.3
	Các bước thiết kế khu khai thác.
	1,0
	

	Chương 7
	Thiết kế khu khai thác.
	7,0
	

	7.1
	Khái niệm
	1,0
	4.1.6
4.2.6


	7.2
	Phân chia khu khai thác.
	3,0
	

	7.3
	Xác định hệ thống sản xuất.
	3,0
	

	Chương 8
	Thiết kế tiết diện và giao điểm đường lò.
	4,0
	

	8.1
	Khái niệm
	1,0
	4.1.6
4.2.6


	8.2
	Thiết kế tiết diện đường lò
	1,5
	

	8.3
	Thiết kế giao điểm đường lò
	1,5
	

	Chương 9
	Lựa chọn và thiết kế sân ga khu khai thác.
	4,0
	

	9.1
	Khái niệm
	1,0
	4.1.6
4.2.6


	9.2
	Sân ga phía trên của khu khai thác.
	1,0
	

	9.3
	Sân ga giữa của khu khai thác.
	1,0
	

	9.4
	Sân ga phía dưới của khu khai thác.
	1,0
	

	Chương 10
	Thiết kế thi công hạng mục công trình.
	4,0
	

	10.1
	Khái niệm
	1,0
	4.1.6
4.2.6


	10.2
	Thiết kế họng sáo rót than.
	1,5
	

	10.3
	Thiết kế trạm biến thế khu khai thác.
	1,5
	

	Chương 11
	Lịch trình thi công xây dựng mỏ.
	5,0
	

	11.1
	Khái niệm
	1,0
	4.1.6
4.2.6


	11.2
	Lập lịch trình thi công xây dựng mỏ theo biểu đồ tiến độ đường thẳng.
	1,0
	

	11.3
	Lập lịch trình thi công xây dựng mỏ theo sơ đồ mạng (PERT).
	1,0
	

	11.4
	Xác định kích thước tối ưu theo phương của ruộng mỏ.
	2,0
	

	Chương 12
	Đánh giá hiệu quả của thiết kế mỏ
	5,0
	

	12.1
	Lý thuyết tối ưu trong việc giải các bài toán của ngành mỏ.
	1,0
	4.1.6
4.2.6


	12.2
	Các yêu cầu kinh tế – kỹ thuật đối với lời giải của thiết kế mỏ.
	1,0
	

	12.3
	Xây dựng phương pháp tách tối ưu.
	1,0
	

	12.4
	Thuật giải giải bài toán tối ưu các tham số mỏ.
	1,0
	

	12.5
	Đánh giá hiệu quả của thiết kế mỏ.
	1,0
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập. 
- Thực tập trong phòng: Tổng hợp lý thuyết đã học trên lớp, xem các mô hình và nhận biết các sơ đồ công nghệ khai thác. 
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
	- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
	- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập lớn và được đánh giá kết quả thực hiện.
	- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
	- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
	- Chủ động chuẩn bị trước các nội dung theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần 
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết 
	10%

	2
	Điểm bài tập nhóm 	
	- Báo cáo/ thuyết minh/…
- Được nhóm xác nhận có tham gia
	30%

	3
	Điểm kiểm tra giữa kỳ	
	- Thi viết
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần 
	- Thi viết (75 phút)
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và hoàn thành viết báo cáo thực tập/bài tập
	60%


9.2. Cách tính điểm:
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), được làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần được tính theo thang điểm 10, được làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
Giáo trình chính:  
[1]. Lê Như Hùng. Nguyên lý thiết kế mỏ hầm lò. NXB Giao thông vận tải, Hà Nội - 2002.
Tài liệu tham khảo:
[2]. Vũ Đình Tiến, Trần Văn Thanh. Công nghệ khai thác than hầm lò. NXB Giao thông vận tải, Hà Nội – 2008.
[3] Trần Xuân Hà và nnk. Bài giảng Thông gió mỏ. NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội - 2014.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1: Quá trình thiết kế mỏ
1.1. Khái niệm
1.2. Những thông tin cần thiết phục cho thiết kế mỏ hầm lò
1.3. Dự án tiền khả thi và báo cáo nghiên cứu khả thi
1.4. Thiết kế cơ sở
1.5. Cách lập hồ sơ và sử dụng tài liệu thiết kế
1.6. Thiết kế cải tạo mỏ
	6




	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung chương 1

	2
	Chương 2: Các phương pháp nghiên cứu của thiết kế mỏ 
2.1. Khái niệm
2.2. Phương pháp giải tích
2.3. Phương pháp thống kê, dự đoán dự báo
2.4. Phương pháp quy hoạch tuyến tính
2.5. Phương pháp quy hoạch phi tuyến
2.6. Phương pháp quy hoạch động
2.7. Phương pháp biểu đồ
2.8. Phương pháp tiếp nhận các lời giải phức tạp
2.9. Phương pháp phương án.
2.10. Phương pháp mô hình toán - kinh tế 
	6
	0
	0



	+ Tài liệu [1]: Nội dung chương 2 
+ Tham khảo thêm tài liệu [2], [3]

	3
	Chương 3: Xác định các tham số chi phí chính
3.1. Khái niệm
3.2. Chi phí đào lò
3.3. Chi phí bảo vệ lò
3.5. Chi phí trục tải
3.6. Chi phí thoát nước
3.7. Chi phí thông gió
3.8. Xác định tiết diện đường lò để tổng chi phí đào lò và bảo vệ lò là nhỏ nhất
3.9. Chi phí xây dựng sân giếng.
3.10. Chi phí xây dựng mặt bằng sân công nghiệp mỏ
	6
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung chương 3 
+ Tham khảo thêm tài liệu [2], [3]

	4,5
	Chương 4: Xác định các tham số cơ bản của mỏ
4.1. Khái niệm
4.2. Công suất và tuổi mỏ
4.3. Số ruộng mỏ của khoáng sàng với phương vỉa hữu hạn
4.4. Xác định kích thước hợp lý của ruộng mỏ khi biết công suất và tuổi mỏ
4.4. Xác định kích thước hợp lý của ruộng mỏ khi biết công suất và tuổi mỏ
4.5. Xác định chiều cao mức
4.6. Xác định khoảng cách từ lò dọc vỉa đá tới vỉa than
4.7. Lựa chọn lò dọc vỉa đá và lò dọc vỉa than
	8
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung chương 4
+ Tham khảo thêm tài liệu [2], [3]

	6
	Chương 5: Sơ đồ công nghệ mỏ.
5.1. Lý thuyết tối ưu trong việc giải các bài toán của ngành mỏ
5.2. Các yêu cầu về kinh tế-kỹ thuật đối với các lời giả của thiết kế
5.3. Xây dựng phương pháp tách tối ưu
	8
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung chương 5
+ Tham khảo thêm tài liệu [2], [3]

	7
	Chương 6: Nội dung và các bước thiết kế khu khai thác.
6.1. Khái niệm
6.2. Nội dung thiết kế khu khai thác
6.3. Các bước thiết kế khu khai thác
	8
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung chương 6
+ Tham khảo thêm tài liệu [2], [3]

	8,9
	Chương 7: Thiết kế khu khai thác
7.1. Khái niệm
7.2. Phân chia khu khai thác
7.3. Xác định hệ thống sản xuất
	8
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung chương 7
+ Tham khảo thêm tài liệu [2], [3]

	10,11
	Chương 8: Thiết kế tiết diện và giao điểm đường lò.
8.1. Khái niệm
8.2. Thiết kế tiết diện đường lò
8.3. Thiết kế giao điểm đường lò
	8
	0
	2
	+ Tài liệu [1]: Nội dung chương 8
+ Tham khảo thêm tài liệu [2], [3]

	12
	Chương 9: Lựa chọn và thiết kế sân ga khu khai thác
9.1.Khái quát chung 
9.2. Sân ga phía trên của khu khai thác
9.3. Sân ga giữa của khu khai thác
9.4. Sân ga phía dưới của khu khai thác
	6
	0
	2
	+ Tài liệu [1]: Nội dung chương 9
+ Tham khảo thêm tài liệu [2], [3]

	13
	Chương 10: Thiết kế thi công hạng mục công trình
10.1. Khái niệm
10.2. Thiết kế họng sáo rót than
10.3. Thiết kế trạm biến thế khu khai thác
	6
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung chương 10
+ Tham khảo thêm tài liệu [2], [3]

	14
	Chương 11: Lịch trình thi công xây dựng mỏ.
11.1. Khái niệm
11.2. Lập lịch trình thi công xây dựng mỏ theo biểu đồ tiến độ đường thẳng
11.3. Lập lịch trình thi công xây dựng mỏ theo sơ đồ mạng (PERT)
11.4. Xác định kích thước tối ưu theo phương của ruộng mỏ
	6
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung chương 11
+ Tham khảo thêm tài liệu [2], [3]

	15, 16
	Chương 12: Đánh giá hiệu quả của thiết kế mỏ
12.1. Lý thuyết tối ưu trong việc giải các bài toán của ngành mỏ
12.2. Các yêu cầu kinh tế – kỹ thuật đối với lời giải của thiết kế mỏ
12.3. Xây dựng phương pháp tách tối ưu
12.4. Thuật giải giải bài toán tối ưu các tham số mỏ
12.5. Đánh giá hiệu quả của thiết kế mỏ
	8
	0
	2
	+ Tài liệu [1]: Nội dung chương 12
+ Tham khảo thêm tài liệu [2], [3]
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